
Phòng thi: PM1/CA1 Bài thi: Lý Thuyết

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 260823001 C251112 Nguyễn Phúc An 25/11/2012 TP. Hồ Chí Minh

2 260823002 C010614 Bùi Nguyễn Kim An 01/06/2014 TP. Hồ Chí Minh

3 260823003 C041212 Nguyễn Thiên Ân 04/12/2012 TP. Hồ Chí Minh

4 260823004 C230601 Trần Thị Hoài Anh 23/06/2001 Bình Dương

5 260823005 C010910 Nguyễn Việt Anh 01/09/2010 Vũng Tàu

6 260823006 C130907 Lê Vũ Quỳnh Anh 13/09/2007 Hải Phòng

7 260823007 C300700 Nguyễn Lan Anh 30/07/2000 Vũng Tàu

8 260823008 C020212 Lê Tuấn Anh 02/02/2012 Long An

9 260823009 C191212 Đào Khương Anh 19/12/2012 Vũng Tàu

10 260823010 C021205 Lại Đoàn Quỳnh Anh 02/12/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

11 260823011 C120713 Hoàng Bảo Anh 12/07/2013 Vũng Tàu

12 260823012 C210912 Nguyễn Nghi Minh Anh 21/09/2012 Vũng Tàu

13 260823013 C220611 Lê Đặng Quỳnh Anh 22/06/2011 Gia Lai

14 260823014 C150215 Trần Bảo Anh 15/02/2015 Vũng Tàu

15 260823015 C251000 Ngô Thị Ánh 25/10/2000 Hải Dương

16 260823016 C270212 Nguyễn Hữu Gia Bảo 27/02/2012 TP. Hồ Chí Minh

17 260823017 C060405 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 06/04/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

18 260823018 C250514 Vũ Gia Bảo 25/05/2014 Vũng Tàu

19 260823019 C281082 Pang Ting Bel 28/10/1982 Lâm Đồng

20 260823020 C160602 Thái Ngọc Bích Châu 16/06/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu

21 260823021 C111000 Trần Quang Chung 11/10/2000 Thái Bình

22 260823022 C230714 Nguyễn Thành Đạt 23/07/2014 Bình Thuận

23 260823023 C060914 Vũ Tuấn Đạt 06/09/2014 Vũng Tàu

24 260823024 C221112 Lê Huỳnh Bảo Điền 22/11/2012 Vũng Tàu

25 260823025 C041114 Nguyễn Phạm Ngọc Diệp 04/11/2014 Vũng Tàu

26 260823026 C161294 Lê Trần Phúc Đức 16/12/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu

27 260823027 C210503 Bùi Lê Đức 21/05/2003 Vũng Tàu

28 260823028 C260492 Lê Thị Dung 26/04/1992 Nghệ An

29 260823029 C060290 Tô Tiến Dũng 06/02/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu

30 260823030 C080291 Ninh Thị Duyên 08/02/1991 Nam Định
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STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chúHọ và tên

31 260823031 C140902 Trần Thị Ngọc Duyên 14/09/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu

32 260823032 C220101 Nguyễn Thị Cẩm Giang 22/01/2001 Đồng Tháp

Danh sách có : 32 Thí sinh
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Ngày 26 tháng 8 năm 2023
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